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VN - INDEX 1,267.68  0.46%

HNX - INDEX 242.83  0.46%

DOW JONES INDUS 39,069.59 0.00%

EURO STOXX 50 PR 5,059.20  0.47%

CSI 300 INDEX 3,635.71  0.95%

SJC (Ng.đ/Lượng) 90.400  0.89%

Quốc tế (USD/Oz) 2,351.94  0.56%

USD/VND (BQ LNH) 24.256  -0.05%

DXY 104.55  -0.16%

EUR/USD 1.0865  0.17%

USD/JPY 156.81  -0.01%

USD/CNY 7.2445  0.01%

Dầu thô WTI (USD/th) 78.75  1.16%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Ba, ngày 28/05/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Tín dụng bất động sản tháng 4 trên địa bàn Tp.HCM tăng 1,15%, cao nhất 

từ đầu năm

▪ Cuộc đua phát hành trái phiếu ngân hàng lại sôi động

▪ Nhiều ngân hàng chịu rủi ro thanh khoản do phụ thuộc vốn liên ngân hàng

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Vốn FDI đăng ký mới 5 tháng đầu năm tăng hơn 50% so với cùng kỳ 2023

▪ Hỗ trợ, cải cách với cường độ cao hơn góp phần khơi thông nguồn lực

tăng trưởng

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ ECB sẵn sàng cắt giảm lãi suất

▪ FED có thể sẽ không hạ lãi suất trong mùa Hè này

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) giảm 0.17% xuống còn 104.58. Đồng USD đã giữ ổn định phiên đầu tuần

nhưng chuẩn bị ghi nhận tháng giảm đầu tiên trong năm nay khi mà các nhà đầu tư tập trung vào

dữ liệu lạm phát của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản để định hướng triển vọng lãi suất toàn cầu.

➢ Giá vàng giao ngay tăng 0.5% lên 2,346.31 USD/Ounce. Giá vàng tăng nhẹ khi nhà đầu tư đánh

giá hy vọng mờ nhạt về việc hạ lãi suất của Mỹ trước khi báo cáo lạm phát quan trọng công bố vào

cuối tuần này.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI giảm xuống còn 77.85 USD/thùng. Giá dầu gần như đi ngang khi thị

trường chờ đợi cuộc họp của OPEC+ dự kiến diễn ra vào ngày 02/06 sẽ thảo luận về việc duy trì cắt

giảm sản lượng tự nguyện trong thời gian còn lại của năm.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 05/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 05/2024
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Giá vàng - Tháng 05/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế 72.000
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Giá dầu thô - Tháng 05/2024
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Tín dụng bất động sản tháng 4

trên địa bàn Tp.HCM tăng 1,15%,

cao nhất từ đầu năm

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh

Tp.HCM cho biết, đến cuối tháng 4/2024, tổng dư nợ tín dụng bất động sản (BĐS) 

trên địa bàn Tp.HCM đạt 981.500 tỷ đồng, chiếm #33% sv cả nước và 1,61% sv 

cuối năm 2023. Về hoạt động tín dung BĐS trên địa bàn Tp.HCM 4 tháng đầu

năm, đạt 1 số kết quả sau: (i) Trong 4 tháng đầu năm, tín dụng BĐS tăng trưởng

cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung trên địa bàn, 1,61%, trong khi tín dụng

chung trên địa bàn 1,31% và chiếm 27% sv tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn; (ii) 

Tín dụng BĐS tăng trưởng gắn liền với những chuyển biến tích cực hơn từ thị

trường này và phản ánh xu hướng tăng trưởng qua từng tháng. Theo đó, tín dụng

BĐS tháng 1 0,49%, tháng 2 0,01%, tháng 3 0,96% và tháng 4 1,15%, là

tháng có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 4 tháng đầu năm; (iii) Tín dụng cho vay

mua nhà để ở, xây và sữa chữa nhà ở, chuyển quyền sử dụng đất để xây nhà ở…

(cho vay BĐS với mục đích để sử dụng) vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 68% trong

tổng dư nợ BĐS trên địa bàn. Kết quả hoạt động tín dụng BĐS trên địa bàn 4 tháng

đầu năm gắn liền với diễn biến và sự phát triển của thị trường này. Tuy nhiên, đặt

trong mối liên hệ với các giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy thị trường, ở góc độ quản lý,

những kết quả trên gắn liền và phản ánh hiệu quả tác động của chính sách và các

hoạt động tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thị trường phát triển.



Cuộc đua phát hành trái phiếu 

ngân hàng lại sôi động

Thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho thấy, từ cuối tháng 3/2024

đến nay, các ngân hàng (NH) rục rịch phát hành trở lại. Theo đơn vị này, tổng

lượng trái phiếu mà các NH phát hành trong 2 tháng qua là 9.600 tỷ đồng, chiếm

#30% tổng giá trị trái phiếu phát hành tính từ đầu năm, chỉ đứng sau nhóm BĐS.

Đa phần NH đều phát hành trái phiếu có kỳ hạn dài để tăng vốn cấp 2. Theo

báo cáo thị trường trái phiếu tháng 5 của MBS, từ ngày 1/5 đến 22/5/2024, tổng

giá trị trái phiếu doanh nghiệp (DN) phát hành thành công ước đạt hơn 10.700 tỷ

đồng, cao gấp gần 3 lần sv cùng kỳ 2023. Lũy kế từ đầu năm, đối với ngành NH,

các NH tăng mạnh hoạt động huy động vốn từ kênh trái phiếu, với tổng giá trị

phát hành đạt 19.900 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35%. Cùng kỳ 2023, giá trị phát

các NH là 400 tỷ đồng. Lãi suất (LS) bình quân (BQ) gia quyền của trái phiếu NH

vẫn là 5,3%/năm, kỳ hạn BQ là 4,8 năm. Theo các chuyên gia, xu hướng các NH

quay trở lại phát hành trái phiếu trong bối cảnh NH dồi dào thanh khoản nhưng

đa phần là tiền gửi kỳ hạn ngắn. Trong khi đó, các NH vẫn đứng trước áp lực

huy động vốn kỳ hạn dài để tăng vốn cấp 2. FiinRatings đưa ra nhận định rằng,

các NH đẩy mạnh phát hành trái phiếu trong bối cảnh thanh khoản thị trường có

dấu hiệu giảm dư thừa, thể hiện ở LS liên ngân hàng (LNH) qua đêm đã nhảy vọt

lên mức trên 4% trong tháng 4. Theo FiinRatings, đây là kết quả của việc NHNN 

liên tục hút thanh khoản qua OMO thời gian vừa qua; đồng thời huy động tiền

gửi từ dân cư, của các tổ chức tín dụng giảm tốc trong Q.I/2024. 
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Nhiều ngân hàng chịu rủi ro

thanh khoản do phụ thuộc vốn

liên ngân hàng

Trong báo cáo mới đây, CTCK Yuanta Việt Nam cảnh báo, 1 số NH đang phụ

thuộc lớn vào nguồn vốn LNH và dễ gặp rủi ro thanh khoản nếu có sự thay đổi

đột ngột về điều kiện thị trường. Yuanta kỳ vọng, các NH đã tăng LS tiền gửi để

thu hút thêm vốn và có thể chuẩn bị cho nhu cầu tín dụng cao hơn trong thời

gian tới. Với việc LS tăng, NH có tăng trưởng tiền gửi thấp hoặc âm trong Q.I có

thể phải huy động tiền gửi với chi phí cao hơn trong thời gian tới, tác động tiêu

cực đến biên lãi gộp (NIM) của toàn Ngành. Đặc biệt, NH có lượng tiền gửi CASA

thấp và huy động nhiều tiền gửi LNH, giấy tờ có giá và các loại khác sẽ chịu ảnh

hưởng lớn. Trong điều kiện LS thấp, việc huy động LNH giúp giảm chi phí. Tuy

nhiên, việc này cũng khiến rủi ro thanh khoản của các NH trên ở mức cao hơn

những NH còn lại. Sự phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn LNH có thể khiến các NH 

dễ bị rủi ro thanh khoản nếu có sự thay đổi đột ngột trong điều kiện thị trường,

đặc biệt là trong bối cảnh xu hướng tăng LS LNH gần đây. Tính đến phiên 23/5,

LS LNH kỳ hạn qua đêm đã vọt lên 5,1%/năm, cao nhất trong gần 1 năm qua.

LS LNH đã tăng đáng kể sv mức nền gần 0% ghi nhận hồi cuối 2023, đầu 2024.

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ



5.06% 5.21% 5.13%
4.73%

5.20%
5.71%

5.34%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

Qua đêm 1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng

Lãi suất bình quân liên ngân hàng 

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LÃI SUẤT

Ngày áp dụng 24/5/2024
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Vốn FDI đăng ký mới 5 tháng

đầu năm tăng hơn 50% so với

cùng kỳ 2023

Tính đến 20/5, tổng vốn đăng ký (VĐK) mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần

của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 11,07 tỷ USD, 2% sv cùng kỳ 2023. Trong

đó, đầu tư mới duy trì mức tăng cao kể cả về số dự án và vốn đầu tư (VĐT) với

1.227 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư 27,5%, tổng VĐK đạt 7,94 tỷ

USD, 50,8%; có 440 lượt dự án đăng ký điều chỉnh VĐT (9,3%), tổng VĐK tăng

thêm đạt 2,08 tỷ USD (8,7%); và có 1.158 lượt góp vốn mua cổ phần của NĐTNN 

(9,4%), tổng giá trị vốn góp đạt 1,05 tỷ USD, 68,2%. DN FDI đầu tư vào 17/21

ngành kinh tế (KT) quốc dân. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với

tổng VĐT đạt 7,43 tỷ USD, chiếm 67,1% tổng VĐT đăng ký, 11,9% sv cùng kỳ. 

Kinh doanh BĐS đứng thứ 2 với tổng VĐT 1,98 tỷ USD, #17,9% tổng VĐT đăng ký,

70,8% sv cùng kỳ. Bán buôn bán lẻ; vận tải kho bãi với tổng VĐK đạt lần lượt hơn

514,2 triệu USD và 342,2 triệu USD. Xét về số lượng dự án, công nghiệp chế biến,

chế tạo là dẫn đầu về số dự án mới (35,9%) và điều chỉnh vốn (62,3%). Bán buôn,

bán lẻ dẫn đầu về số lượt giao dịch góp vốn mua cổ phần cao nhất (43,4%). Mặc 

dù, tháng 5 ghi nhận lượng VĐT điều chỉnh tăng thêm lớn nhất trong các tháng đầu

năm nhưng tổng VĐT điều chỉnh 5 tháng vẫn giảm sv cùng kỳ 2023. Đáng chú ý,

xuất khẩu của khu vực FDI trong 5 tháng tiếp tục tăng sv cùng kỳ, xuất siêu 19,57

tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 18,52 tỷ USD không kể dầu thô, bù đắp phần

nhập siêu 11,05 tỷ USD của DN trong nước, là bệ đỡ giúp cả nước xuất siêu #8,5 tỷ

USD trong 5 tháng. Lũy kế đến 20/5, có 40.285 dự án còn hiệu lực với tổng VĐK

481,33 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước

đạt 305,43 tỷ USD, #63,5% tổng VĐT đăng ký còn hiệu lực.
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Hỗ trợ, cải cách với cường độ cao

hơn góp phần khơi thông nguồn lực

tăng trưởng

GDP Q.I ước 5,66% sv cùng kỳ 2023, cao hơn tốc độ tăng Q.I năm 2020-2023.

Tổng vốn FDI đăng ký đạt 9,27 tỷ USD, 4,5%, trong đó vốn FDI đăng ký mới đạt

7,11 tỷ USD, 73,2%; FDI thực hiện đạt 6,28 tỷ USD, 7,4%, cao nhất trong 5

năm trở lại đây,... Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh: "Diễn biến trên cho thấy, các

NĐTNN đang khá yên tâm đổ vốn xây dựng và triển khai kế hoạch (KH) đầu tư vào

thị trường VN”. Năm 2024, tổng nguồn vốn thuộc KH vốn kéo dài và KH vốn 2024

là khá cao thể hiện quyết tâm rất lớn của Chính phủ để đẩy mạnh đầu tư công, cải

thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy mạnh hơn sự phát triển của các địa phương

cả nước. Ngay từ đầu năm Chính phủ (CP) đã hành động quyết liệt triển khai. Thủ

tướng đã có công điện đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công với

chỉ đạo của thể để quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn 1 cách

kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Mặc dù, còn nhiều khó

khăn nhưng kết quả 4 tháng đầu năm khá khả quan. Về cơ chế chính sách (CS),

CP đã trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện CS 2% thuế suất thuế

VAT đối với 1 số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế VAT 10%

trong 6 tháng cuối năm 2024. CP đã chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính. Thủ

tướng đã nhấn mạnh yêu cầu: Cải cách thể chế phải tập trung tháo gỡ vướng mắc

về pháp lý cho SXKD. Cải cách thủ tục hành chính, phải tập trung cho đơn giản

hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền; giảm chi phí tuân thủ,

chi phí đầu vào của người dân, DN. Đến thời điểm này, CP, Bộ Tài chính, NHNN

duy trì quan điểm kéo dài hỗ trợ CS tài khóa, tiền tệ đồng thời thể hiện quyết tâm

cải cách, cải thiện môi trường hỗ trợ DN tạo thêm lòng tin cho DN nỗ lực SXKD.
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ECB sẵn sàng cắt giảm lãi suất Trước thềm cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6, chuyên gia KT 

trưởng của Ngân hàng Trung ương (NHTW) châu Âu (ECB) cho biết, ECB đã sẵn

sàng bắt đầu cắt giảm LS. Ông cho biết: “Nếu không có bất ngờ lớn nào xảy ra, tại

thời điểm này, tôi cho rằng các hạn chế (đối với việc giảm LS) đã được xóa bỏ”. Các

nhà hoạch định chính sách của ECB cần giữ LS trong phạm vi hạn chế trong 2024 

để đảm bảo lạm phát tiếp tục giảm và không bị “kẹt” ở trên mức mục tiêu. Tốc độ

điều chỉnh LS sẽ phụ thuộc vào việc đánh giá và phân tích dữ liệu. ECB đã cam kết

sẽ cắt giảm LS vào ngày 6/6. Tuy nhiên, 1 số nhà phân tích đã bắt đầu hạ kỳ vọng

v/v ECB sẽ cắt giảm thêm nữa, sau khi ghi nhận số liệu tiền lương mạnh hơn dự

kiến. Ở Eurozone, lương đã tăng nhẹ trong Q.I/2024, củng cố lập trường thận trọng

trong việc cắt giảm LS từ mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, theo KT trưởng ECB “xu

hướng chung là tăng trưởng tiền lương sẽ giảm tốc, điều này là cần thiết”.
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FED có thể sẽ không hạ lãi suất

trong mùa Hè này

Các số liệu đưa ra 1 ngày sau khi biên bản cuộc họp gần nhất của FOMC công bố

cho thấy, các NHTW vẫn thiếu tự tin trong cắt giảm LS. Hồi đầu tuần, Thống đốc

FED cho biết, điều cần là những dữ liệu cho thấy lạm phát đã giảm trong vài tháng

trước khi quyết định hạ LS đưa ra. Không có nhiều lý do để FED nới lỏng chính

sách tại thời điểm này. Theo nhà KT BofA : “Bài phát biểu gần đây của FED và biên

bản họp tháng 5 của FOMC cho thấy, rõ rằng các yếu tố như lạm phát bất ngờ tăng

trong năm và việc các hoạt động KT vẫn rất vững chắc, khả năng LS được điều

chỉnh trong thời điểm hiện tại là thấp… dường như đã có sự đồng thuận mạnh mẽ

rằng chính sách nằm đang trong phạm vi hạn chế và vì vậy việc tăng LS là không

quá cần thiết”. FED có thể đợi đến tháng 12 để bắt đầu cắt giảm LS…Các nhà KT 

và Phố Wall sẽ xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu công bố vào tuần tới, khi Bộ Thương

mại Mỹ công bố báo cáo hàng tháng về thu nhập và chi tiêu cá nhân, trong đó sẽ

gồm Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát quan trọng hàng đầu

của FED. Sự đồng thuận không chính thức là mức tăng hàng tháng 0,2-0,3%

nhưng khi mức tăng tương đối im lặng đó cũng có thể không khiến FED có nhiều tự

tin để cắt giảm. Với tốc độ đó, lạm phát hàng năm có thể sẽ chỉ ở mức 3%, hoặc

cao hơn nhiều sv mục tiêu 2% của FED. “Nếu dự báo của chúng tôi là chính xác, tỷ

lệ lạm phát sv cùng kỳ năm trước sẽ chỉ giảm một vài điểm cơ bản xuống 2,75%.

Có rất ít dấu hiệu cho thấy lạm phát đang lùi về mức mục tiêu của FED”. Nếu như

hồi đầu năm nay, các nhà giao dịch dự đoán FED sẽ có ít nhất 6 lần cắt giảm LS,

thì thông qua việc định giá lại trong phiên ngày 24/5, cho thấy kỳ vọng rằng có đến

60% khả năng FED sẽ chỉ điều chỉnh LS 1 lần duy nhất trong 2024. 
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 3,1% 3,2%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC 6,3%

Standard Chartered Bank 6,0%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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